
                                               

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020 - 2021 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - KHỐI 12 

THỜI GIAN: 45 PHÚT 

 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (24 câu) 

I. Câu cơ bản. 

 

Câu 1. Pháp luật là  

A. hệ thống các quy tắc sử xự chung do nhà nước ban hành.  

B. những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống. 

C. hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện. 

D. những quy định do xã hội đặt ra. 

Câu 2. Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở việc 

A. pháp luật bắt nguồn từ xã hội, vì sự phát triển của xã hội. 

B. pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội. 

C. pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động. 

D. pháp luật bắt nguồn từ các thành viên trong xã hội. 

Câu 3. Để phòng chống dịch Covid 19 lây lan, nhà nước ra quy định đeo khẩu trang nơi công 

cộng. Điều này thể hiện bản chất gì của pháp luật? 

A.Xã hội.    

B. Bắt buộc.     

C. Quyền lực.      

D. Áp đặt. 

          Câu 4. Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân? 

           A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

           B. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân.     

           C. Bảo vệ mọi lợi ích của công dân.          

           D. Bảo vệ mọi nhu cầu của công dân. 

Câu 5. Nhà nước dùng pháp luật để 

A. quản lí xã hội. 

B. bảo vệ quyền và lợi ích của công dân. 

C. xử lí tội phạm. 

D. giữ trật tự, ổn định xã hội 

Câu 6. Chị A khởi kiện gia đình hàng xóm vì lấn đất nhà chị. Trong trường hợp này pháp luật 

có vai trò gì? 



                                               

A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

B. quản lí xã hội. 

C. ổn định trật tự xã hội. 

D. giải quyết kiện tụng. 

 

Câu 7. Pháp luật do Nhà nước ban hành đảm bảo thực hiện bằng quyền lực Nhà nước, thể 

hiện đặc trưng 

A. tính quyền lực, bắt buộc chung. 

B. tính phổ biến. 

C. chặt chẽ về hình thức.      

D. quy phạm phổ biến 

Câu 8. Vì không chấp hành biện pháp phòng chống dịch Covid nên anh A bị phạt. điều đó thể 

hiện đặc trưng nào của pháp luật? 

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

B. Tính phổ biến. 

C. Chặt chẽ về hình thức.      

D. Quy phạm phổ biến 

Câu 9. Văn bản của trường học không trái với văn bản của Sở giáo dục là thể hiện đặc trưng 

nào? 

A. Chặt chẽ về hình thức.      

B. Tính quy phổ biến. 

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

D. Quy phạm phổ biến 

Câu 10. Các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền (những việc được làm) là  

A. sử dụng pháp luật.   

B. thi hành pháp luật.    

C. tuân thủ pháp luật.     



                                               

D. áp dụng pháp luật. 

Câu 11. Các tổ chức, cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là  

A. thi hành pháp luật.     

B. sử dụng pháp luật. 

C. tuân thủ pháp luật.     

D. áp dụng pháp luật. 

Câu 12. Cảnh sát giao thông phạt người không đội nón bảo hiểm. Cảnh sát giao thông đã 

A. áp dụng pháp luật.  

B. thi hành pháp luật.    

C. tuân thủ pháp luật.     

D. sử dụng pháp luật.   

Câu 13. Ông M chủ một nhà hàng, mỗi tháng đều đóng thuế đầy đủ là 

A. thi hành pháp luật.    

B. sử dụng pháp luật.   

C. tuân thủ pháp luật.     

D. áp dụng pháp luật. 

Câu 14. Vi phạm pháp luật là hành vi do ai thực hiện? 

A. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện. 

B. Do người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện. 

C. Do bất kì người nào thực hiện. 

D. Do người từ đủ 16 tuổi trở lên thực hiện. 

Câu 15. Trách nhiệm pháp lí là 

A. hậu quả mà người vi phạm pháp luật phải gánh chịu.    

B. nghĩa vụ với nhà nước và xã hội. 

C. trách nhiệm phải thực hiện.           

D. khả năng chịu trách nhiệm. 

Câu 16. Hình thức xử phạt chính đối với người vi phạm hành chính là 

A. phạt tiền, cảnh cáo. 

B. buộc khắc phục hậu quả do mình gây ra. 

C. tịch thu tang vật, phương tiện.                   

D. tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ. 



                                               

Câu 17. Pháp luật qui định người từ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về 

mọi tội phạm? 

A. Từ đủ 16 tuổi trở lên.          

B. Từ đủ 15 tuổi trở lên.  

C. Từ đủ 18 tuổi trở lên.                      

D. Từ đủ 14 tuổi trở lên. 

Câu 18. Khi thuê nhà của ông T, ông A đã tự sửa chữa, cải tạo mà không hỏi ý kiến của ông 

T. Hành vi này của ông A là hành vi vi phạm 

A. dân sự.              

B. hình sự.            

C. hành chính.           

D. kỉ luật. 

Câu 19. Lái xe vượt đèn đỏ là vi phạm 

A. hành chính.                 

B. hình sự.      

C. dân sự.                        

D. kỉ luật. 

 

II. Câu nâng cao. 

 

Câu 20. Hai công ty A và B cùng sản xuất mặt hàng sắt, thép. Công ty A trước khi xả thải ra 

môi trường đều đã qua hệ thống xử lý đạt chuẩn cho phép. Ngược lại công ty B vì lợi nhuận 

nên đã xả trực tiếp chất thải nguy hại ra môi trường. Các cơ quan chức năng phát hiện và xử 

phạt hành chính công ty B. Việc cơ quan chức năng xử phạt công ty B thể hiện đặc trưng nào 

của pháp luật? 

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

B. Tính phổ biến. 

C. Chặt chẽ về hình thức.      



                                               

D. Quy phạm phổ biến 

 
 

Câu 21. Ông A rủ ông B cùng đột nhập vào tiệm vàng X để ăn trộm và đã lấy hết vàng hiện 

có trong tiệm X. Vài ngày sau, ông A kể lại toàn bộ sự việc với người bạn thân là ông T và 

nhờ ông cất giữ hộ số vàng đó nhưng ông T không đồng ý. Con ông T vô tình nghe thấy buổi 

nói chuyện của bố và ông A nên đã đi tố cáo ông A. Trong tình huống trên, ai đã tuân thủ 

pháp luật? 

A. Ông T.    B. Ông T và con ông T 

C. Con ông T.   D. Ông A, ông B. 
 

Câu 22. Anh T đột nhập vào nhà bà M lấy trộm chiếc bình cổ rồi bán với giá năm trăm triệu 

đồng. Ba tháng sau, anh T mời anh K và anh H làm cùng cơ quan đi ăn nhậu. Trong lúc say, 

anh T kể cho anh K và anh H vụ việc. Sau đó, anh H tố cáo vụ việc với cơ quan công an. 

Trong tình huống trên, anh H đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào? 

A. Sử dụng pháp luật.   

B. Thi hành pháp luật.    

C. Tuân thủ pháp luật.     

D. Áp dụng pháp luật. 

 

Câu 23. Phát hiện anh C đã tung tin đồn thất thiệt về chị T trên mạng xã hội nên chị B kể lại 

việc này với chị T. Sau khi yêu cầu anh C gỡ bỏ thông tin sai lệch về mình không được, chị T 

rất bực mình. Thương bạn, chị B đã tung tin cả nhà anh C nhiễm HIV khiến anh C và gia đình 

bị kì thị, xa lánh. Trong trường hợp này những ai vi phạm pháp luật? 

A. Chị B và anh C.              

B. Anh C và chị T.  

C. Chị B, anh C và chị T.  

D. Chị B. 

 

Câu 24. Trên đường chở bạn gái bằng xe đạp điện đi chơi, do phóng nhanh vượt ẩu anh K đã 

va chạm vào xe của anh B đang đi ngược đường, nên hai bên đã to tiếng với nhau. Thấy 

những người đi đường dùng điện thoại để quay video, anh K và bạn gái đã vội vàng bỏ đi. 

Hỏi những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính? 

A. Anh K và anh B.  

B. Anh K và bạn gái. 

C. Anh K.  

D. Anh B. 
 

B. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm) 

Câu 1. Các cơ quan chức năng xử phạt bà A vì buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Việc xử phạt đó 

thể hiện đặc trưng nào của pháp luật? 

Câu 2. Học sinh trường Lương Văn Can không xả rác bừa bãi để bảo vệ môi trường. Học sinh Lương 

Văn Can đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào? 

Câu 3. Lực lượng quản lí đô thị tiến hành kiểm tra và xử phạt những hàng quán buôn bán lấn chiếm 

lòng lề đường. Trong trường hợp này pháp luật thể hiện vai trò gì đối với nhà nước? 

Câu 4. Vi phạm dân sự là hành vi xâm phạm đến hai mối quan hệ nào?  

----------- HẾT ---------- 



                                               

 

 
 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

1. Phần trắc nghiệm. Đáp án A. 

2. Phần tự luận: 4 điểm 

 

 

CÂU 

tự luận 

ĐÁP ÁN ĐIỂM 

Câu 1  

Tính quyền lực, bắt buộc chung 

1 

 

Câu 2 Tuân thủ pháp luật 1 

Câu 3 Quản lí xã hội 1 

Câu 4 Tài sản và nhân thân 1 


